
Dấu thời gian Điểm số HỌ TÊN GIẢNG VIÊN CHẤM ĐIỂMNGÀY DỰ GIỜ TIẾT DỰ GIỜ HỌ TÊN GIẢNG VIÊN DẠYTÊN BÀI GIẢNG LỚP GIẢNG DẠY I. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG                                                                             II. NĂNG LỰC SƯ PHẠM III. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN IV. THỰC HIỆN BÀI GIẢNGĐIỂM TỔNG CỘNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XẾP LOẠI
12/09/2021 19:07:22 Chung  Vinh 12/9 1 Chung Vinh A B 1,5 8 7 2 17 TỐT TỐT

19/09/2021 9:55:18 VŨ QUANG KHẢI 11/09/21 TIẾT 3 NGUYỄN THANH PHONGCƠ CẤU KHỚP LOẠI THẤP20C1 - CK3 1.5 ( 0.5; 0.5; 0.0; 0.5) 7.5 (1.0; 0.0; 2.5; 1.5; 0.5; 0.5; 1.0; 0.5)5.5 ( 1.5; 1.5; 1.5; 1.0) 2 ( 1.0; 1.0) 16.50
- Cho SV tham gia bài giảng nhiều hơn.
- Xem lại giải thích cơ cấu " Cu lít"KHÁ

21/09/2021 16:54:02 NGUYỄN KHẮC HUY 21/9/2021 Tiết 12 BÙI ANH TUẤN 3.1 CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN (tiếp theo)20C1-CCK4 2 9.0 5.0 2 18.0 - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, giọng nói to rõ, dễ hiểu; phong thái đỉnh đạc, lớp học sôi động.TỐT 
21/09/2021 18:01:21 Chung Trần Thế Vinh 21/9/2021 12 Bùi Anh Tuấn Các mạch điều khiển cơ bản20C1-CCK4 2 8 6 2 18 chuẩn bị bài tốt, bài giảng sôi động dễ hiểuTốt

21/09/2021 23:33:21 Nguyễn Hồng Phúc 21/09/2021 12 Bùi Anh Tuấn Các mạch điều khiển cơ bản20C1-CCK4 2.0 8.5 5.5 2.0 18.0

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng.
- Phong thái tự tin, khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn vững.
- Có thể sử dụng thêm phần mềm mô phỏng để minh họa.Tốt.

25/09/2021 13:52:58 Nguyễn Khắc Huy 25/9/2021 Tiết 8 ( 13h15) Nguyễn Hồng Phúc 3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp 3.3.1 Mạch khởi động sao – tam giác20c1-cck2 2 8,5 5 2 17,5 - Có chuẩn bị HS đầy đủ, phong thái đỉnh đạc, lớp học sinh động. Cần bố trí thời gian hợp lý hơn.Tốt

25/09/2021 14:02:35 Bùi Anh Tuấn 25/09/2021 Tiết 8 Nguyễn Hồng Phúc Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp20C1-CCK2 2 8 4.5 1.5 16

- Có chuẩn bị bài giảng đầy đủ nội dung, giáo án đầy đủ các mục lên lớp
- Có phần mềm minh hoạ thiết kế mạch
- Tác phong sư phạm tốt
- Góp ý: Các mạch trên slide trình chiếu cần thể hiện rõ quá trình hoạt động theo từng giai đoạn
-Phân phối thời gian hợp lý hơnKhá

25/09/2021 14:28:19 NGUYỄN TIẾN DŨNG 25/9/2021 Tiết 8 NGUYỄN HỒNG PHÚC 3.3 Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp20C1-CCK2 Chuẩn bị bài rõ rang đầy đủ - 2.0 điểmNăng lực sư phạm - 7điểmchuyên môn tốt - 6 điểm Thực hiện bài giảng đúng giời - 2điểm17 điểm Nên có hình thật - vật thất sv dể trực quan sinh độngTốt
25/09/2021 16:54:00 VÕ MINH QUANG 25/09/2021 9(14g10-15g5) TRÀN ĐÌNH KHẢI CÁC CƠ CÁU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ20C1-CTK1 2đ 9đ 5,5đ 2đ 18,5 điểm Chuẩn bi bài giảng rỏ ràng đầy đủ nôi dung,hình ảnh minh họa, phong thái tư tin.Tốt

28/09/2021 22:34:38 Vũ Đức Pháp 25/09/2021 9 Trần Đình Khải CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ 20C1-CTK1 Mục 1- 0.5; Mục 2- 0.5; Mục 3- 0.5; Mục 4- 0.5Mục 1- 1; Mục 2- 0.5; Mục 3- 2; Mục 4- 1; Mục 5- 0.5; Mục 6- 0.5; Mục 7- 0.5; Mục 8- 0.5Mục 1- 3.5; Mục 2- 1.5; Mục 3- 1; Mục 1- 1; Mục 2- 1; 17.5
- Chuẩn bị bài đầy đủ, có clip mô phỏng đồ gá, phong thái tự tin, nhiệt tình. chuyên môn vững vàng. 
- Lớp học còn thụ động, nên đặt nhiều câu hỏi thêm nữa để SV tham gia bài giảng tích cực hơn.Tốt

30/09/2021 7:47:53 VŨ QUANG KHẢI 30/09/21 TIẾT 1 LƯ THỊ YẾN VŨ LỰC TÁC DỤNG LÊN BÁNH RĂNG CÔN THẲNG20C3 - CCK1 1.5 ( 0.5; 0.25; 0.25; 0.5) 7.0 ( 1.0; 0.0; 2.0; 1.5; 1.0; 0.5; 0.5; 0.5)6.0 ( 2.0; 1.5; 1.5; 1.0) 2.0 (1.0; 1.0) 16.50
- Phân bố thời gian chưa hợp lý
- Quản lý lớp tốt. KHÁ

30/09/2021 9:56:57 Trần Thị Hương 30/9/2021 Tiết 1 Lưu Thị Yến Vũ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG (tt)20C3-cck 1,5 điểm 9 điểm 4.5 điểm 1.5 điểm 16.5 điểm

Ý kiến đóng góp:
- Chưa có đề cương bài giảng
- Phân tích lực và vẽ lực trên bánh răng bị dẫn chưa rõ
- Nên dạy lý thuyết từng lực trên bánh răng kết hợp phân tích và vẽ lực có hình ảnh ngay cạnh trong cùng 1 sile. Học và thực hành các lực xong, giáo viên ra bài tập làm tổng hợp tất cả các lực. Lúc này giáo viên yêu cầu sinh viên làm ra giấy chiếu camera vào bài tập cho giáo viên nhìn. Sinh viên làm xong lấy bài tập của sinh viên sửa và nhận xét.Xếp loại: Khá

01/10/2021 12:58:41 Nguyễn Khắc Huy 1/10/2021 Tiết 7 Nguyễn Tiến Dũng Thiết lập mô trường gia công20C1-CTK1 2 9 5 2 18 - chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, lớp học sinh động.Tốt

01/10/2021 13:15:55 Nguyễn Thành Long 1/10/2021 tiết 7 Nguyễn Tiến Dũng Thiết lập môi trường gia công20C1-CTK1 2 8 5 2 17
- Ưu điểm: tác phong đĩnh, tự tin, giọng nói rõ ràng, có giáo an, bài giảng đầy đủ, có các slider chiếu
- Những ý kiến đóng góp: Nên đưa ra ý nghĩa của từng thanh công cụ và từng cửa sổ lựa chọn giúp các em hiểu và dễ nhớ hơn về ứng dụng của nó. Cần phân tích rõ về chi tiết nhằm đưa ra hướng thiết kế khuôn đưa đến tạo ra môi trường gia công hợp lý.Tốt

01/10/2021 14:17:22 Nguyễn Thành Long 25/9/2021 tiết 9 Nguyễn Thành Long Các cơ cấu khác 20C1-CTK1 2 7.5 2 2 17.5
Ưu điểm: Giáo trình, giáo án và bài giảng đầy đủ có các slider chiếu rõ ràng.
Đóng góp ý kiến: Nên dùng các mô hình, mô phỏng cơ cấu, để sinh viên trực quan dễ hiểu hơn, hoặc mô hình 3D.   Tốt

01/10/2021 18:45:14 Nguyễn Thanh Giang 01.10.2021 Tiết 7 Nguyễn Tiến Dũng 3.1 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG GIA CÔNGLớp: 20C1- CTK1 1: 0.5 ; 2: 0.25 ; 3:0.25 ; 4: 0.5  = 1.5 điểm 1: 1.0 ; 2:0 ; 3: 2.0; 4: 1.5 ;5:0.5 ;6:0.5 ;7:1.0 ;8: 0.5 = 7.0 điểm     1:3.0 ; 2:1.5 ; 3:1.0 = 5.5 điểm   1:1.0;2:1.0 = = 2.0 điểm     16.0 điểm

Ưu điểm : 
 + Phong thái tự tin , giọng nói chậm, rõ , dễ nghe 
 + Chuẩn bị hồ sơ giảng đầy đủ 
 + Kiến thức chuyên môn tốt
 + Bao quát lớp khá tốt
Khuyết điểm : 
  + Tài liệu tham khảo : Giáo trình truyền động động thủy lực khí nén là không hợp lý.
  + GV nên để SV trả lời xong câu trả sau đó GV mới nhận xét câu trả lời của SV.
  + Cần có nhiều video hướng dẫn các bước thao tác để giúp SV dễ hiểu bài hơn và các em có thể xem lại trên điện thoại được nhiều lần vì đây là môn học thiết kế khuôn cơ bản.

     Khá
02/10/2021 10:11:43 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 01/10/2021 7 NGUYỄN TIẾN DŨNG THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG GIA CÔNG20C1-CTK1 1: 0.5    ; 2: 0.5;     3: 0.5     4: 0.51: 1.0;     2: 0.5     3: 2.0;     4: 1.5;     5: 1.5;     6: 0.5;      7:1.0;     8: 0.51: 3.0;     2: 1.0;      3: 1.0 1: 1.0     2: 1.0 17.5 - GIÁO VIÊN CÓ THỊ PHẠM TRÊN PHẦN MỀM, LỚP SINH ĐỘNG, HÌNH ẢNH RÕ, TỐC ĐỘ GIẢNG VỪA PHẢI, LƯỢNG KIẾN THỨC PHÙ HỢP NGƯỜI HỌC. CÓ LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG, NHẮC NHỞ SV GHI CHÉP. PHẦN KẾT BÀI CÓ GIAO BÀI TẬP ĐỂ CŨNG CỐ BÀI. NÊN NHẮC SV NHƯNG TRƯỜNG HỢP SAI KHI THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM.TỐT
02/10/2021 10:24:36 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 25/09/2021 9 TRẦN ĐÌNH KHẢI CÁC CƠ CẤU KHÁC 20C1-CTK1 1: 0.5;     2: 0.5;     3: 0.5;     4: 0.51: 1.0;     2: 0.5;     3: 2.5;     4: 1.5;     5: 1.0;     6: 0.5;     7:1.0;     8: 0.51: 3.0;     2: 1.0;     3: 1.0 1: 1.0;     2: 1.0 17.5 ĐẶT VẤN ĐỀ SINH ĐỘNG, NỘI DUNG PHÙ HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC, HÌNH ẢNH RÕ ĐẸP TRỰC QUAN, GIỌNG TO RÕ, TỐC ĐỘ GIẢNG CHẬM RÃI DỄ NGHE, CÓ LƯU Ý CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG, TƯƠNG TÁC VỚI SV ĐẠT KHOẢNG 70% THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY. NÊN CÓ HÌNH ẢNH RÕ HƠN VỀ ĐĨA CHIA, NÊN CÓ VIDEO NGẮN NÓI VỀ CÁCH QUAY VÀ CÁCH GIỚI HẠN KHOẢNG LỖ.TỐT

02/10/2021 16:26:47 Nguyễn Thanh Vũ 30/09/2021 01 Lư Thị Yến Vũ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG20C3-CCK1 1:0.5; 2:0.5; 3:0.25; 4:0.5 1:1.0; 2:0.5; 3:2.25; 4:1.5; 5:1.0; 6:0.5; 7:0.5; 8:0.51:1.5; 2:1.0; 3:1.5; 4:1.0 1:1.0; 2:1.0 16.5 đ

Điểm mạnh: 
- Tác phong đĩnh đạc, tự tinh, diễn đạt rỏ ràng dể hiểu
- Chuẩn bị cho bài giảng rất tốt, tốc độ giảng hợp lý
- Phần ổn định lớp và sửa bài tập về nhà rất hiệu quả
- Lớp học khá sinh động, phát huy tính tích cực,chủ động của người học
Cần cải thiện:
- Giáo án cần phân thời gian cụ thể cho từng mục
- Phần kiểm tra bài cũ nên thiết kế gọn hơn, để dành thời gian cho bài mớiKhá

05/10/2021 10:10:47 Nguyễn Văn Sơn 5/10/2021 4 Nguyễn Thành Long Chương 5 các phương pháp gia công20C1- CDT1 2 8 6 2 18 điểm Thực hiện đúng theo giáo án 18

05/10/2021 10:10:50 Trần Đình Khải 05/10/21 4 Nguyễn Thành long Các phương pháp gia công20C1-CĐT1 0.5; 0.5 0.5; 0.5 1.0; 0.5; 2.25; 1.5; 1.0; 0.5; 0.75; 0.51.5; 1.25; 1.5; 0.75 1.0; 1.0 17
- Còn nhiều SV không mở camera hoắc không ngôi học trước camera
- Cần tương tác với SV thường xuyên để SV tập trung hơnTỐT

05/10/2021 10:16:10 Dương Minh Chung 5/10/2021 4 Nguyễn Thành Long Chương 5: Các Phương Pháp Gia Công20C1-CĐT1 2.0 8.5 6.0 2.0 18,5 Chuẩn bị bài giảng đầy đủ, có cập nhật. Phong thái đĩnh đạt, nhiệt tình tự tin.Tốt
05/10/2021 10:19:40 Nguyễn Văn Sơn 25/9/2021 9 Trần Đình Khải CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ 20C1-CTK1 2 8 6 2 18 Thực  hiện đúng giáo án 18
05/10/2021 10:19:46 Nguyễn Duy Hải 05/10/2021 tiết 4 Nguyễn Thành Long Các phương pháp gia công20C1_CĐT 1 1.5 9.0 5.5 2.0 18 Bài giảng tốt Tốt
05/10/2021 10:45:27 Nguyễn Duy Hải 25/09/2021 Tiết 9 Nguyễn Duy Hải Các Cơ Cấu Trên Đồ Gá. 20C1_CTK1 2 8 6 2 18 Thực hiện bài giảng tốt. Tốt

05/10/2021 10:48:50 Vũ Đức Pháp 05/10/2021 4 Nguyễn Thành Long Chương 5. Các phương pháp gia công (tt)20C1-CĐT1 Mục I: 1,75 Mục II: 7.75 Mục III: 5.5 Mục IV: 2 17

- Chuẩn bị bài đầy đủ.
- Phong thái tự tin, nhiệt tình.
- Nên sử dụng nhiều clip hơn để SV hứng thú và nhớ bài tốt hơn.
- Nên sử dụng phương pháp đàm thoại nhiều hơn để SV tham gia tích cực vào bài giảng.
- Nên phân bố lại thời gian hợp lý và chi tiết hơn.Tốt

05/10/2021 11:02:36 PHAN VAN THANH 5/10/2021 4 NGUYEN THANH LONG CHUONG 5: CAC PHUONG PHAP GIA CONG (tt))20C1-CĐT1 1/ 0,5     2/ 0,5     3/ 0,25   4/0,5 1/0,75  2/ 0,5  3/2,5  4/ 1,5  5/ 1,0   6/ 0,25  7/ 1,0  8/ 0,51/  3,25      2/ 1,0     3/ 1,0 1/  1,0        2/ 1,0 17
1/ Vai thuat ngu chua chinh xac
2/ It co su tuong tac voi SV khi giang bai moiTot

05/10/2021 11:26:02 Dương Minh Chung 25/9/2021 7 Trần Đình Khải Các cơ cấu khác trên Đồ gá20C1-CTK1 2.0 9.0 6.0 2.0 19 Chuẩn bị bài giảng tốt, có cập nhật. Phong thái đĩnh đạt, nhiệt tình, tự tin.Tốt
07/10/2021 9:26:15 Nguyễn Văn Sơn 7/10/2021 3 Dương Minh Chung Chương 3 Gia Công Phay19T4-CCK1 2 9 5.5 2 18.5 Thực hiện đúng kế hoach giảng dạy18.5 điểm ,  tốt

07/10/2021 9:44:28 Nguyễn Thành Long 07/10/2021 3 Dương Minh Chung Gia công phay 19T4-CCK1 2 8 8 2 18
- Ưu điểm: Bài giảng và giáo án đầy đủ, nội dung phù hợp với đối tượng người học sát với thực tế, giọng nói rõ tác phong đĩnh đạc, có các slider đẹp rõ, có các video clip thể hiện trực quan trong gia công phay bằng các loại dao.
- Những điểm góp ý: Nên chia nhỏ thời gian cho từng mục trong giáo ánTốt

07/10/2021 10:35:26 Vũ Đức Pháp 07/10/2021 3 Dương Minh Chung Gia công Phay 19T4-CCK1 1,75 8.5 6 2 18.25

- Chuẩn bị bài tốt.
- Phong thái tự tin, nhiệt tình.
- Nên phân bố thời gian chi tiết hơn và mục tiêu phù hợp cho tiết giảng.
- Nên gọi nhiều SV phát biểu hơn.Tốt

07/10/2021 10:38:12 VÕ MINH QUANG 7/10/2021 Tiết 3 DƯƠNG MINH CHUNG GIA CÔNG PHAY 19T4-CCK1 1,75đ 9,5đ 5,75đ 2đ 19đ Nên tương tác nhiều hoc sinh ,không nên tâp trung vào 1-3 hoc sinh.Tốt
07/10/2021 15:49:51 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 05/10/2021 4 NGUYỄN THÀNH LONG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG (TT)20C1-CĐT1 1: 0.5;      2: 0.5;     3: 0.5;     4: 0.51: 1.0;     2: 0.5;     3: 2.5;     4: 1.5;     5: 1.0;     6: 0.5;     7: 1.0;     8: 0.51: 3.0;     2: 1.0;     3: 1.0 1: 1.0;     2:1.0 17.5 Hình ảnh rõ nét, có tính thực tế, bài giảng có tính khái quát dễ hiểu phù hợp với người học. Tốc độ giảng hợp lý không quá nhanh. Các nội dung trình bày logic từ đơn giản đến phức tạp. Giọng to rõ tự tin, tuy nhiên phần trình bày thiên về diễn giải nhiều nên phần tương tác với hssv ít. Phần nhấn mạnh điểm trọng tâm của bài chưa rõ. Do học online nên việc bao quát lớp còn hạn chế (lớp quá đông so với 1 lớp online, có khoảng 43 hssv). Nên có 1 số video nói về phương pháp gia công cho đơn cử các loại dao phay. Nội dung trình bày tương đối nhiều so với 1 tiết học, người học khó theo dõi kịp lượng kiến thức được truyền đạt.TỐT
07/10/2021 16:04:04 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 07/10/2021 3 DƯƠNG MINH CHUNG GIA CÔNG PHAY 19T4-CCK1 1: 0.5;     2: 0.5;     3: 0.5;     4: 0.51: 1.0;     2: 0.5;     3: 2.5;     4: 1.5;     5: 1.0;     6: 0.5;     7: 1.0;     8: 0.51: 3.0;     2: 1.5;     3: 1.0 1: 1.0;     2: 1.0 18.0 Trình tự thực hiện tiết học đầy đủ các bước, điểm danh, ôn bài (hỏi bài cũ), nhập đề (đặt vấn đề). Bài giảng có nhiều hình ảnh rõ nét sinh động, có video mở đầu mô tả sơ bộ nội dung bài để gây hứng thú cho người học ( bài đi từ qui nạp tới diễn dịch). Lớp có tương tác 2 chiều, hoạt động tích cực, sinh động. Bày giảng phân tích rõ các nội dung trình bày. Nội dung trình bày phù hợp với đối tượng học. Giáo viên nhiệt tình, bài giảng cuốn hút. Các video ngắn cụ thể với từng nội dung trình bày. Giáo viên có lưu ý và nhấn mạnh các vấn đề quan trọng, đồng thời có tóm tắt nội dung khi gần kết thúc bài học. Tuy nhiên do lớp học online đông người học nên giáo viên khó bao quát lớp, cần gọi ngẫu nhiên người học trả lời câu hỏi liên quan bài học để tạo sự tập trung cho người học theo dõi bài tốt hơn.TỐT

09/10/2021 8:45:53 PHAN VAN THANH 07/10/2021 Tiet 3 DUONG MINH CHUNG GIA CONG PHAY 19T4-CCK1 1/ 0,5     2/ 0,5     3/ 0,25   4/  0,51/ 1,0   2/ 0,5   3/ 2,5  4/1,5  5/ 1,0   6/ 0,5   7/ 1,0  8/ 0,5   1/  3,25    2/ 1,0     3/ 1,0 1/ 1,0   2/ 1,0 17,5 Nhiệt tình, nói to rõ, chuẩn bị bài giảng tốt. Tương tác với SV khi giảng bài còn tập trung ở vài SV. Thêm hình ảnh lực khi so sánh giữa phay thuận và phay nghịch để giảm thời gian giải thích.Tot


